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BÁO CÁO 
Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 6
 Và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2014  

I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHỆP
1. Trồng trọt
 

1.1. Kết quả sản xuất vụ đông  xuân 2013 - 2014
Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông - Xuân ước 88.349 tấn, đạt 105 % kế hoạch và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2013.

- Cây lúa xuân 8.723 ha đạt 113% kế hoạch, bằng 110 % so với cùng kỳ năm 2013; năng suất ước 52,32 tạ/ha; sản lượng ước 45.639 tấn. 
  - Cây ngô xuân 10.551 ha đạt 109% kế hoạch, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2013; năng suất ước đạt 40,48 tạ/ha; sản lượng ước 42.709 tấn. 
- Cây thuốc lá 1.408 ha đạt 122% kế hoạch và bằng 121% so với cùng kỳ năm 2013; năng suất ước đạt 17,68 tạ/ha; sản lượng ước đạt 2.489 tấn.

- Cây Dong riềng 800 ha đạt 47% KH, bằng 27% so với cùng kỳ năm 2013. 

- Cây ăn quả: Cây Cam Quýt trồng mới 170 ha đạt 121% kế hoạch; cây Hồng trồng mới 67 ha đạt 31% kế hoạch, diện tích còn lại trồng vào vụ thu. 

(Chi tiết tại biểu kèm theo)

1.2. Tiến độ thu hoạch và gieo trồng các cây vụ mùa

- Các cây trồng vụ đông xuân đang thu hoạch: Cây lúa thu ước khoảng 50% diện tích; cây ngô thu ước khoảng 20% diện tích, các cây trồng khác đã thu hoạch xong. 

- Tiến độ gieo trồng cây vụ mùa

 Cây lúa (KH 14.300 ha): Đã gieo mạ đủ cấy cho 60% diện tích; diện tích lúa đã cấy khoảng 80 ha.

 Cây Ngô: Thực hiện 1.200 ha/6.000 ha kế hoạch.

 Các cây trồng khác đang tiến hành làm đất chuẩn bị trồng.

2. Chăn nuôi, thuỷ sản 

- Tổng đàn vật nuôi: Trong tháng tổng đàn vật nuôi ổn định. 
-  Tiến độ triển khai đề án phát triển đàn lợn nái Móng cái thuần:  
Đến tháng 6/2014 số lợn con sinh ra bình tuyển đạt tiêu chuẩn làm giống 944 con, số lợn nái giống đã cấp cho các hộ 903 con (Ngân Sơn 134 con, Bạch Thông 175 con, Chợ Mới 380 con, Thị xã Bắc Kạn 186 con; Na Rì 28).
- Thuỷ sản: Diện tích ao nuôi 1.250 ha; trại giống thuỷ sản đã cung ứng đựơc 4.203 kg giống các loại, đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu con giống trên địa bàn tỉnh, số còn lại do nông dân tự sản xuất và tư thương ngoài tỉnh cung cấp.

3. Lâm nghiệp 

3.1. Công tác phát triển rừng

Tổng số cây đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn là: 11,255 triệu cây/21,350 triệu cây gieo ươm đạt 53%, trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thẩm định cây giống trước khi xuất vườn.
Tổng diện tích thiết kế trồng rừng tập trung và diện tích đăng ký trồng cây phân tán là 11.104,29 ha, đạt 111 % kế hoạch; đã trồng 3.543,74 ha đạt 35 % kế hoạch. Dự ước đến 30/6/2014 nếu thời tiết thuận lợi thì diện tích trồng rừng toàn tỉnh đạt khoảng 70% kế hoạch (7.000 ha). 

3.2. Công tác quản lý bảo vệ rừng

- Tình hình phát rừng trái phép làm nương rẫy và phòng, chống cháy rừng: Trong tháng không xảy ra vụ cháy và phát rừng trái phép trên địa bàn tỉnh.

 - Công tác quản lý lâm sản: Trong tháng, lập biên bản 78 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; tịch thu trên 57 m3 gỗ quy tròn các loại (gỗ quý hiếm 10,64 m3) và tịch thu phương tiện vi phạm gồm: 01 ô tô, 05 xe máy, 04 cưa xăng. Thu nộp ngân sách 849,578 triệu đồng. 
4. Tình hình  thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi

4.1 Tình hình thiên tai

Trong tháng xảy ra đợt mưa lớn vào ngày 29 - 30/5 trên toàn tỉnh, mưa lớn nhất ở thị xã Bắc Kạn, gây ngập úng cục bộ và thiệt hại về hoa màu, cụ thể: Lúa và hoa màu thiệt hại 10 ha; trâu, bò, ngựa bị chết 4 con. Ước thiệt hại 250 triệu đồng

4.2. Tình hình dịch bệnh
4.2.1. Đối với cây trồng

- Đối với các loại cây trồng nông nghiệp: Trong tháng, do điều kiện thời tiết thuận lợi cho rầy nâu, rầy lưng trắng phát triển trên cây lúa, diện tích bị nhiễm rầy mật độ phổ biến 400-500 con/m2, có nơi mật độ trên 3.500 con/m2, tổng diện tích nhiễm1.684 ha, trong đó nhiễm nặng 106 ha (Ba Bể, Thị Xã Bắc Kạn), Đến cuối tháng 5 nhân dân đã tích cực phun trừ rầy đã giảm về mật độ và diện tích nhiễm, diện tích đã phun trừ rầy là 3.504 ha; bệnh Đạo ôn lá gây hại trên cây lúa giai đoạn làm đòng, diện tích nhiễm 42 ha (nhiễm nặng 3 ha) tại huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì. Ngoài ra, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn,... gây hại nhẹ

Đối với các cây trồng khác đối tượng sâu, bệnh gây hại nhẹ.
- Đối với cây lâm nghiệp: Sâu ong gây hại 1.845 ha rừng mỡ trong đó diện tích bị gây hại nặng  445 ha; hiện nay sâu ong ở giai đoạn  nhộng - sâu non. Các huyện, thị đã xây dựng phương án và tiếp tục triển khai phòng trừ. 
Việc triển khai mô hình treo bẫy vàng diệt sâu ong trưởng thành hại cây mỡ, kết quả bước đầu cho thấy: Số lượng sâu ong trưởng thành vào bẫy vàng trung bình 30-40 con/bẫy, tỷ lệ sâu non tại các lô thử nghiệm giảm 40-50% so với không treo bẫy vàng, trong khi đó bẫy đèn không có hiệu quả trong diệt trưởng thành. Trên cơ sở này, Sở Khoa học công nghệ Bắc Kạn đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV triển khai đề tài và mở rộng diện tích treo bẫy vàng trên 80 ha  cây mỡ.
4.2.2. Đối với vật nuôi: 
Trong tháng, không phát sinh ổ dịch gây bệnh trên đàn vật nuôi; công tác tiêm phòng đợt I/2014 đã thực hiện xong (chi tiết tại biểu kèm theo).
5. Các hoạt động khác

5.1.  Công tác Khuyến nông khuyến lâm

Tiếp tục theo dõi các mô hình đã triển khai gồm: Mô hình thử nghiệm giống lúa QR1 (Bạch Thông); mô hình giống lúa PC6; mô hình trồng thâm canh cây Xoan ta (Na Rì); mô hình thử nghiệm cá rô phi dòng NOVID 4 ...  đặc biệt mô hình chống rét và giữ ẩm cây thuốc lá bằng phương pháp che phủ nilon (Ngân Sơn) đã tổ chức hội thảo cho thấy năng suất lá khô đạt 1,8 – 2,0 tấn/ha, tiết kiệm công lao động, giảm chi phí . 

Nhìn chung, các mô hình triển khai được chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật nên các cây trồng, vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt.
5.2. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyểnđộng vật
- Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển thường xuyên duy trì tại các địa phương và các trạm kiểm dịch, kết quả như sau:

Kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài tỉnh: Trâu, bò, ngựa 304 con; lợn, dê 314 con.

Kiểm soát giết mổ: Trâu, bò 66 con; lợn 5.078 con; gia cầm 3.583 con.
5.3.Chương trình phát triển nông thôn

Tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc Dự án bố trí dân cư xen ghép năm 2013 để chuyển UBND huyện Na Rì thẩm định và ra Quyết định thu hồi đất; đôn đốc UBND các huyện, thị xã báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí dân cư, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án bố trí dân cư xen ghép và ổn định tại chỗ ở huyện Ba Bể, Chợ Đồn.

Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tham mưu văn bản kiện toàn thành viên BCĐ, văn phòng điều phối tỉnh, điều chỉnh kế hoạch và phân bổ vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM; hướng dẫn các huyện, thị xã thực hiện các chương trình 135 giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020, chương trình chế biến ngành nghề,…theo kế hoạch.

5.4. . Công tác cung ứng giống, vật tư
Tổng số giống cung ứng 160 tấn, trong đó: Giống lúa 90 tấn (giống lúa lai 50 tấn; giống lúa thuần 40 tấn). Giống ngô 70 tấn. 

Phân bón các loại: 3.565 tấn.

Công tác cung ứng giống nông nghiệp cơ bản ứng được yêu cầu sản xuất 
5.5. Công tác thẩm định, thanh tra- kiểm tra
Thực hiện kế hoạch “tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014, đã tổ chức 9 lớp tập huấn về kiến thức quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh; kiểm tra 65cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, 08 trạm thú y, 01 trạm kiểm dịch, kết quả cho thấy một số cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ chưa chấp hành theo quy định của Ngành, mức độ sai phạm không nghiêm trọng nên đã được nhắc nhở; kiểm tra 10/10 mẫu rau thấy không có dư lượng BVTV.

Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm định cây giống do các tổ chức, cá nhân sản xuất trước khi cấp cây giống trên địa bàn.
Trong tháng Trạm KDĐV Chợ Mới lập 11 biên bản xử phạt vi phạm về kiểm dịch vận chuyển và nộp ngân sách nhà nước 30,25 triêu đồng.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7 NĂM 2014
2.1. Sản xuất nông nghiệp

Đôn đốc các địa phương khẩn trương thu hoạch nhanh diện tích lúa, ngô đã chín; đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo trồng cây nông nghiệp vụ mùa; chuẩn bị vật tư, phân bón, tập huấn kỹ thuật và thực hiện theo khung thời vụ; khuyến khích nhân dân chuyển giống lúa dài ngày sang giống lúa ngắn ngày để trồng cây màu vụ đông, đảm bảo sản lượng lượng thực năm 2014.
Phối hợp cùng Ngành Thống kê điều tra và công bố năng suất, sản lượng của các cây trồng vụ xuân.
2.2. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
Các chủ dự án đôn đốc tiến độ trồng rừng khi thời tiết thuận lợi. Phấn đấu kết thúc trồng rừng theo kế hoạch.
Tiếp tục đôn đốc nhân dân trong vùng dự án thực hiện kế hoạch giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ và chăm rừng trồng năm thứ 2,3,4 theo quy định.

Các địa phương cần quản lý tốt công tác khai thác lâm sản đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát thường xuyên sau cấp phép; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc biệt là rừng giáp ranh, rừng có gỗ quý hiếm.

2.3. Công tác Bảo vệ thực vật, Thú y 
- Công tác Bảo vệ thực vật: Tiếp tục công tác Dự tính, dự báo, chẩn đoán chính xác các loại dịch hại trên cây trồng và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

- Công tác thú y: Triển khai đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tiêm phòng đợt I cho đàn vật nuôi và triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt II/2014.

 Thường xuyên duy trì công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, phát hiện các sai phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.

2.4. Công tác khuyến nông - Khuyến lâm

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng bệnh cho cây trồng trong mùa vụ; đánh giá, hội thảo các mô hình vụ xuân đảm bảo tiến độ.

2.5. Công tác cung ứng giống, vật tư: Cung ứng đầy đủ, kịp thời về giống, vật tư phục vụ sản xuất vụ mùa. Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra chất lượng giống cây trồng nông nghiệp, cây ăn quả,... trước khi đưa vào sản xuất.

2.6. Công tác thuỷ lợi - PCLB&TKCN

Phối hợp với các huyện, thị xã thực hiện tốt công tác thuỷ lợi đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp; thống kê, rà soát các địa bàn có nguy cơ sạt lở trong mùa bão lũ tăng cường công tác kiểm tra, chuẩn bị phương án phòng chống lụt bão khi thiên tai xảy ra để hạn chế thiệt hại. Trực ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thường xuyên theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác các công trình thuỷ lợi đảm bảo cung cấp nước tưới cho cây trồng vụ mùa và an toàn trong mùa mưa lũ.

2.7. Công tác thanh tra

Tổ chức phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra chất lượng các loại vật tư nông nghiệp: Giống cây trồng - vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn đảm bảo theo quy định. Duy trì công tác thanh tra chuyên ngành về Thú y và Bảo vệ thực vật theo qui định.
2.8. Các hoạt động khác
Tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Tiếp tục phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện đề án khuyến nông, lâm, ngư tại 2 huyện Ba Bể, Pác Nặm;

Triển khai, thực hiện kế hoạch điều tra các thành phần kinh tế tập thể, tổ hợp tác, trang trại; tuyên truyền, tập huấn về NTM  năm 2014;tiếp tục tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ thôn và cộng đồng về Chương trình xây dựng nông thôn mới.  

Tiếp tục thực hiện các công trình dự án đang triển khai đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và thực hiện thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai các công trình mới đảm bảo tiến độ theo cam kết; tham mưu xây dựng kế hoạch, trình duyệt kế hoạch, thẩm định và phê duyệt dự toán các công trình đã triển khai.
Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất nông lâm nghiệp tháng 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2014 của Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Bắc Kạn./.
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